
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ GÒ VẤP
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 CNTT (Ưng dung phân mêm) 2223360327 02PM15C1 Bùi Nguyễn Thanh Vy 27/10/2007

2 CNTT (Ưng dung phân mêm) 2223360483 02PM15C2 Ngô Quang Thành 30/11/2007

3 CNTT (Ưng dung phân mêm) 2223360225 02PM15C1 Ung Tấn Đạt 15/11/2007

4 CNTT (Ưng dung phân mêm) 2223360547 02PM15C2 Bùi Thanh Bình 01/06/2007

5 Dược 2223360571 02DS15C2 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 22/12/2006

6 Dược 2223180080 02DS15A2 Lê Xuân Trường 19/06/2004

7 Dược 2223240249 02DS15B2 Nguyễn Hoàng Ý 05/08/1997

8 Dược 2223240267 02DS15A2 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 30/09/1996

9 Dược 2223360572 02DS15C2 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 03/10/2007

10 Dược 2223360577 02DS15C2 Trịnh Xuân Trường 30/01/1998

11 Dược 2223240274 02DS15B2 Nguyễn Nguyễn Phương Trang 11/01/2002

12 Dược 2223360566 02DS15D2 Dương Thuý Nga 31/08/1994

13 Dược 2223240275 02DS15A2 Huỳnh Ngọc Kiêu Trinh 03/12/2001

14 Dược 2223360156 02DS15C1 Phạm Trân Hà Phương 13/04/2004

15 Dược 2223360533 02DS15C2 Lý Hồng Nhung 04/01/2005

16 Dược 2223360532 02DS15C2 Lý Hồng Lua 05/06/2007 

17 Dược 2223360158 02DS15C1 Nguyễn Tiến 24/02/2007

18 Dược 2223240283 02DS15A2 Trịnh Thị Yến Như 04/10/2004

19 Dược 2223360550 02DS15C2 Đàng Thị Kim Thể 03/09/2002

20 Dược 2223360582 02DS15D2 Lương Thị Diễm My 07/10/2000

21 Dược 2223360190 02DS15C1 Châu Quốc Bảo 20/10/2007

22 Dược 2223240264 02DS15B2 Nguyễn Hoàng Yến 12/07/1990

23 Dược 2223240171 02DS15A2 Phan Ngọc Phương Chi 17/11/1982

24 Dược 2223360598 02DS15C2 Nguyễn Thành Đạt 19/07/2006 

25 Dược 2223240250 02DS15B2 Nguyễn Ông Phát 27/02/1994 

26 Dược 2223360559 02DS15C2 Lê Phan Tường Vy 15/03/2007



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

27 Dược 2223180064 02DS15B2 Võ Thị Cẩm Tú 07/09/1983

28 Dược 2223240159 02DS15B2 Trân Thị Thùy 20/03/1983

29 Dược 2223240173 02DS15B2 Nguyễn Thị Kiêu Thuận 19/09/2001

30 Dược 2223360562 02DS15C2 Nguyễn Thảo Vy 04/03/2007

31 Dược 2223360599 02DS15C2 Đỗ Vũ Khánh Băng 28/09/2006

32 Dược 2223360043 02DS15D2 Đinh Khả Vy 16/09/2000

33 Dược 2223240213 02DS15B2 Phạm Lê Nhật Tân 09/01/2002

34 Dược 2223180097 02DS15B2 Hoàng Thị Huyên Vân 08/11/1984

35 Dược 2223240224 02DS15B2 Bùi Thị Mảnh Khương 05/02/1996

36 Điêu dưỡng 2223360295 02DD15C1 Phan Thị Thùy Linh 30/03/2007

37 Điêu Dưỡng 2223360187 02DD15C1 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 16/03/2007

38 Điêu dưỡng 2223360125 02DD15C1 Tạ Nguyễn Khánh Linh 26/06/2007

39 Điêu dưỡng 2223360134 02DD15C2 Phạm Thị Hương Thảo 20/07/2003

40 Điêu dưỡng 2223360523 02DD15C1 Phạm Thị Thiên An 03/06/2007

41 Điêu dưỡng 2223360140 02DD15C1 Lê Nguyễn Tường Vy 03/10/2007

42 Điêu dưỡng 2223360129 02DD15C1 Lê Nguyễn Ngọc Phương 14/06/2007

43 Điêu dưỡng 2223360157 02DD15C1 Trương Nguyễn Kiêu Oanh 29/04/2007

44 Điêu dưỡng 2223180051 02DD15B1 Huỳnh Đức Minh 12/03/1996

45 Điêu dưỡng 2223240205 02DD15B1 Đoàn Phương Uyên 05/01/2004

46 Điêu dưỡng 2223180088 02DD15B1 Huỳnh Thị Bích Huyên 10/04/2003

47 Điêu dưỡng 2223360429 02DD15C1 Dương Nguyệt Nhi 24/06/2007

48 Điêu dưỡng 1223360228 02DD15C1 Mai Như Ý 10/08/2007

49 Điêu dưỡng 2223180093 02DD15A2 Nguyễn Phương Thảo 20/11/1998

50 Điêu dưỡng 2223360234 02DD15C1 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007

51 Điêu Dưỡng 2223240291 02DD15A2 Trịnh Giang Thanh 23/08/2001

52 Điêu dưỡng 2223240282 02DD15B1 Đinh Tấn Tuấn 17/11/1994

53 Điêu dưỡng 2223360314 02DD15C1 Hồ Hoài An 17/11/2007

54 Điêu Dưỡng 2223240018 02DD15B1 Hoàng Thị Hoài 08/03/1990

55 Điêu dưỡng 2223360480 02DD15C2 Nguyễn Kim Anh 03/02/2000



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

56 Hướng dẫn du lịch 2223360313 02DL15C1 Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006

57 Kế toán doanh nghiệp 2223360149 02KT15C1 Thiệu Thanh Mỹ 16/10/2007

58 Kế toán doanh nghiệp 2223360534 02KT15C1 Nguyễn Hoàng Tiểu Phương 27/06/2006

59 Kế toán doanh nghiệp 2213240165 02KT14A1 Lê Thị Kim Ngân 28/08/1997

60 Kế toán doanh nghiệp 2223240183 02KT15B1 Đỗ Ngọc Thùy Dương 17/04/2000

61 Kế toán doanh nghiệp 2223240258 02KT15B1 Phạm Thị Ngọc Huyên 22/03/2001

62 Kế toán doanh nghiệp 2223360165 02KT15C1 Võ Mai Trang 25/09/2007

63 Kế toán doanh nghiệp 2223360584 02KT15C1 Thái Kiệt 09/04/2004

64 Kế toán doanh nghiệp 2223360524 02KT15C1 Trân Minh Thu 21/08/2004

65 Kế toán doanh nghiệp 2223240269 02KT15B1 Nguyễn Ngọc Ngân 04/06/2000

66 Kế toán doanh nghiệp 2223240172 02KT15B1 Đặng Thị Phương Thảo 04/04/1991

67 Marketing 2223360576 02MK15D1 Lê Hoài Tuấn 06/08/2004

68 Marketing 2223360544 02MK15D1 Hồ Hồng Lua 01/07/1998

69 Marketing 2223360580 02MK15C1 Phạm Chi Mai 22/03/2004

70 Marketing 2223360264 02MK15C1 Huỳnh Trọng Ân 30/01/2007

71 Marketing 2223360402 02MK15C1 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 29/12/2007

72 Marketing 2223360199 02MK15C1 Lê Ngọc Bảo Thy 25/12/2007

73 Marketing 2223360328 02MK15D1 Đào Văn Nam 17/12/2004

74 Marketing 2223360592 02MK15C1 Bùi Hải Phúc 10/09/2007

75 Pháp luật 2223240232 02PL15A1 Nguyễn Thị Hồng Thắm 12/01/2004

76 Pháp luật 1223240025 02PL15A1 Huỳnh Thị Minh Hiếu 06/04/1997

77 Pháp Luật 2223240296 02PL15A1 Trịnh Thành Thái 12/07/1997

78 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223240273 02DN15B1 Phan Đình Hoàng 01/01/1993

79 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223240280 02DN15B1 Trân Quốc Bảo 18/05/1996

80 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223360581 02DN15D1 Nguyễn Tiết Minh 10/12/1991

81 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223360574 02DN15D1 Trương Công Tráng 08/05/1995

82 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223240288 02DN15B1 Hoàng Lê Khánh Duy 21/07/2001

83 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223360595 02DN15C1 Phan Thị Mỹ Uyên 16/04/2005

84 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223360593 02DN15C1 Trịnh Hiếu An 08/04/2005



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

85 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223360214 02DN15C1 Lê Ngọc Khả Vân 28/07/2007

86 Quản trị DN vừa và nhỏ 2223240129 02DN15B1 Hồ Thị Giang 09/12/2000

87 Thiết kế đồ họa 2223360176 02DH15C1 Huỳnh Ngọc Đạt 23/05/2007

88 Thiết kế đồ họa 2223360575 02DH15C3 Trân Quang Vinh 04/04/2007

89 Thiết kế đồ họa 2223360378 02DH15C2 Đỗ Hoàng Thuý Vy 21/02/2007

90 Thiết kế đồ họa 2223240160 02DH15B1 Nguyễn Thị Cẩm Ly 20/10/2002

91 Thiết kế đồ họa 2223360216 02DH15C1 Hứa Nguyễn Đăng Khoa 01/01/2006

92 Thiết kế đồ họa 2223240278 02DH15B1 Nguyễn Minh Toại 25/12/1994

93 Thiết kế đồ họa 2223360379 02DH15C2 Lê Trúc Tiên 24/03/2007

94 Thiết kế đồ họa 2223360444 02DH15C2 Nguyễn Nhật Hoàng My 14/06/2007

95 Thiết kế đồ họa 2223180089 02DH15B1 Nguyễn Phúc Nguyên 14/12/1996

96 Thiết kế đồ họa 2223360488 02DH15D1 Lê Phước Thiện 21/01/2003

97 Thiết kế đồ họa 2223240293 02DH15A3 Khah 01/12/2004

98 Thiết kế đồ họa 2223360381 02DH15C2 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/10/2007

99 Thiết kế đồ họa 2223360463 02DH15C3 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2006

100 Thiết kế đồ họa 2223360399 02DH15C2 Lê Thị Xuân Hương 23/09/2007 

101 Thiết kế đồ họa 2223360412 02DH15C2 Nguyễn Quang Lộc 06/08/2007

102 Thiết kế đồ họa 2223360179 02DH15C1 Trịnh Huy Khánh 14/09/2006

103 Thiết kế đồ họa 2223360217 02DH15C1 Nguyễn Thiện Hoàn Thành 05/03/2003

104 Y Sỹ 2223180087 02YS15B1 Dương Ngọc Hân 24/10/1987

105 Y Sỹ 2223360528 02YS15C1 Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005

106 Y Sỹ 2223360265 02YS15C1 Ngô Chí Hải 10/07/2006

107 Y Sỹ 2223240253 02YS15A2 Nguyễn Đăng Sỹ 23/08/2004

108 Y Sỹ 2223240240 02YS15A2 Đặng Thị Lệ Thu 31/07/2001

109 Y Sỹ 2223360246 02YS15C1 Trịnh Hoàng Bảo Yến 18/08/2007

110 Y Sỹ 2223240262 02YS15A2 Đinh Quang Minh 26/03/2004

111 Y Sỹ 2223240203 02YS15A2 Lê Đức Huy 22/02/2004

112 Y Sỹ 2213240028 02YS14B1 Trân Phúc Hậu 13/02/1996

113 Y Sỹ 2223240266 02YS15A2 Hoàng Quế Anh 21/08/2003



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

114 Y Sỹ 2223360590 02YS15C1 Thiêu Thị Cẩm Liên 10/11/2004

115 Y sỹ 2223180072 02YS15B1 Trân Thị Phương Thảo 08/09/1996

116 Y sỹ 2223360229 02YS15D1 Nguyễn Nhật Huy 07/06/2007

117 Y sỹ 2223180095 02YS15A2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/12/2004

118 Y Sỹ 2223240286 02YS15B1 Lê Thị Bảo Trân 06/10/2000

119 Y Sỹ 2223240292 02YS15B1 Hứa Long Hậu 10/02/1993

120 Y Sỹ 2223240294 02YS15B1 Đỗ Hiếu Nghĩa 16/04/1987

TPHCM, Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Phòng Đào Tạo


